
 5mm CL  8mm CL  5mm CL  8mm CL

I/ HỆ VÁCH KÍNH

1
VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH  

 KTTT (1.0m*1.0m)
m2   1,050,000 1,250,000       1,520,000 1,620,000      

II/ HỆ CỬA SỔ

3
CỬA SỔ TRƯỢT 2 CÁNH
Profle nhựa upvc, màu trắng.

KTTT (1.2m x 1.4m)
m2   1,380,000 1,480,000       1,980,000 2,080,000      

4
CỬA SỔ TRƯỢT 4 CÁNH
Profle nhựa upvc, màu trắng.

KTTT (1.8m x 1.8m)
m2   1,520,000 1,705,000       2,070,000 2,120,000      

5

CỬA SỔ MỞ QUAY / MỞ 
BẬT  01 CÁNH

Profle nhựa upvc, màu trắng.
KTTT (0.8m x 1.4m)

m2   1,550,000 1,580,000       2,120,000 2,220,000      

6

CỬA SỔ MỞ QUAY / MỞ 
BẬT  02 -04 CÁNH

Profle nhựa upvc, màu trắng.
KTTT (1.2m x 1.6m)

m2   1,580,000 1,580,000       2,120,000 2,220,000      

III/ HỆ CỬA ĐI

7
CỬA ĐI MỞ QUAY 01 CÁNH

Profle nhựa upvc, màu trắng.
KTTT (0.9 m x 2.0m)

m2   1,650,000 1,690,000       2,180,000 2,280,000      

8
CỬA ĐI MỞ QUAY 02 CÁNH

Profle nhựa upvc, màu trắng.
KTTT (1.4m x 2.4m)

m2   1,680,000 1,680,000       2,180,000 2,280,000      

STT Loại sản phẩm, quy cách
ĐV 
tính 
(m2)

 Hệ Châu Á 
Sparlee - Builex

 Hệ Châu Âu
Thanh REHAU ( Đức)  Hình vẽ minh họa 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 2 năm 2024

Kính gửi :  Quý Khách Hàng

Công ty CP Công Nghệ SARAWINDOW kính gửi tới quý khách hàng lời chúc sức khoẻ và thành đạt. Chân thành cảm ơn 
Qúy Khách đã quan tâm tin dùng sản phẩm của SARAWINDOW.

Chúng tôi trân trọng gửi đến Qúy khách hàng bảng báo giá chi tiết các loại cửa đi, cửa sổ, vách ngăn bằng nhựa Upvc lõi 
thép, sản phẩm được sản xuất gia công theo tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ Châu Âu  như sau:

BẢNG GIÁ THI CÔNG CỬA SỔ, CỬA ĐI, VÁCH KÍNH NHỰA Upvc LÕI THÉP



 5mm CL  8mm CL  5mm CL  8mm CL

STT Loại sản phẩm, quy cách
ĐV 
tính 
(m2)

 Hệ Châu Á 
Sparlee - Builex

 Hệ Châu Âu
Thanh REHAU ( Đức)  Hình vẽ minh họa 

9
CỬA ĐI MỞ QUAY 04 CÁNH

Profle nhựa upvc, màu trắng.
KTTT (2.8m x 2.4m)

m2   1,850,000 1,880,000       2,280,000 2,380,000      

10

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT 02- 04 
CÁNH

Profle nhựa upvc, màu trắng.
KTTT (2.8m x 2.4m)

m2   1,780,000 1,820,000       2,180,000 2,280,000      

TT

I ROTO

 Từ : 595,000
 - 795.000

 Từ: 775.000
 - 880,000

985,000                            

1,060,000                         

1,970,000                         

1,980,000                         

5 2,150,000                         

II. PHỤ KIỆN CỬA ĐI

6 4,850,000                         

7 6,570,000                         

8 3,180,000                         

9 Giá Liên hệ

10 Giá Liên hệ

* Đơn giá cửa của các màu khác được báo chi tiết cụ thể theo từng đơn hàng
* Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa gồm cước phí thi công ngoài phạm vi TP. HCM 
* Đơn giá thi công có thể điều chỉnh thay đổi tùy theo tình hình biến động nguyên vật liệu của thị trường 

Website : www.sarawindow.vn -  Email: info@srawindow.vn

SARAWINDOW MONG MUỐN PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG

------------------------------------------------------------------
Bảng giá trên được áp dụng từ ngày 01/02/2024 đến khi có giá mới.

Giá bán trên có thể thay đổi tùy theo biến động về NVL chưa được báo trước.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: PKD SARAWINDOW

Hotline :  0938 617 555 - 0927 254 888 (Zalo)

GQ(LD)

 Từ : 220,000 
-420,000

 Từ: 550,000
 - 685,000

580,000                                 

620,000                                 

780,000                                 

790,000                                 

1,490,000                              

1.055.000

Cửa đi mở quay 2 cánh: cửa đi chính : Bản lề 3D, bộ chốt 
cánh phụ,  khoá đa điểm, bộ tay nắm đôi.
Cửa đi mở trượt 2 cánh: khoá đa điểm, tay nắm 2 bên, lõi 
khoá có chìa, con lăn đôi.
Cửa đi mở quay  4 cánh: Bộ PKKK cửa đi chính mở quay 
4 cánh, khoá đa điểm, bản lề 3D.

Cửa đi mở xếp trượt  4- 6 - 8 cánh. 
Bộ PKKK cửa đi chính mở xếp trượt đồng bộ tiêu chuẩn.

GHI CHÚ:

GIÁ BÁN 1 BỘ CỬA = DIỆN TÍCH x {ĐƠN GIÁ/M2 + CHÊNH LỆCH GIÁ KÍNH (nếu có) + PHỤ KIỆN KIM KHÍ } 

2.350.000

885,000                                 

Giá Liên hệ

Giá Liên hệ

3
Mở quay / mở bất 1 cánh. 
- Tay nắm cài, bản lề chữ A (hoặc bản lề 2D).
- Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bản lề chữ A (bản lề 2D).

4
Mở quay / mở bất 2 cánh. 
- Tay nắm cài, bản lề chữ A (hoặc bản lề 2D).
- Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bản lề chữ A (bản lề 2D).
Mở quay lật 1 cánh.
- 1 bộ PKKK mở quay lật + kết nối và truyền động

Cửa đi mở quay 1 cánh: Bản lề 3D, khoá đa điểm, tay nắm 
2 bên  (cửa thông phòng, hoặc ra ban công)

1
Mở trượt 2 - 4 cánh.
- Tay nắm bán nguyệt/ tay nắm âm, con lăn đơn
- Tay nắm, thanh đa điểm, con lăn đơn, chốt phụ.

PHẦN PHỤ KIỆN KIM KHÍ

Quy cách - chi tiết Đơn giá (VND/ BỘ)

 PHỤ KIỆN CỬA SỔ


